Giáo án Địa lý lớp 8
Tiết 37. Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
I/ Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: HS nắm được:

- Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền

- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền.

- Phân tích bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trong miền để thấy rõ sự khác nhau về mùa mưa.

3. Thái độ: Giáo dục hs biết dạng địa hình của miền từ đó có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hiện có.

II. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận, trực quan…

III. Phương tiện:
- Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 
- Máy chiếu

IV. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Trình bày khái quát về tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc bắc bộ?

3. Bài mới:
Đặt vấn đề: tự nhiên nước ta được chia làm 3 miền, mỗi miền có đặc điểm tự nhiên khác nhau và có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội. Tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu miền nào, nét đặc biệt về tự nhiên là gì?

Miền B và ĐBBB: đồi núi thấp dạng cánh cung, thời tiết có mùa đông lạnh nhất cả nước, tài nguyên phong phú, nhiều cảnh đẹp nổi tiếng. 
Tiết học hôm nay chúng ta tiết tục tìm hiểu miền tự nhiên tiếp theo TB và BTB để xem tự nhiên ở đây có nét gì khác biệt miền B và ĐBB.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, phạm vi lãnh thổ
- Yêu cầu HS quan sát hình 42.1:

? Xác định giới hạn vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền TB và BTB?
- Hữu ngạn sông Hồng: từ Lai Châu - > T.T.Huế
- Vị trí 160B - 230B. Kéo dài 7 vĩ tuyến
? Miền TB và BTB giáp với những miền và quốc gia nào?

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là cầu nối giữa hai miền địa lí tự nhiên phía bắc và phía nam. Thiên nhiên ở đây có nhiều nét đa dạng và phức tạp. 

Hoạt động 2:
Quan sát H42.1 thảo luận các vấn đề sau:
? Miền có các kiểu địa hình gì? Địa hình nào là chiếm diện tích chủ yếu? Độ cao khoảng bao nhiêu mét?
HS:
? Miền núi ở đây có hướng như thế nào? Kể tên các dãy núi chính.

- Nhiều đỉnh núi cao tập trung tại miền như Phan xi păng 3.143m cao nhất nước ta.

? Nếu so với miền Bắc và Đông Bắc thì địa hình miền Tây Bắc và BTB có đặc điểm gì nổi bật?

GV chốt ý: Miền có đồi núi chiếm diện tích chủ yếu, nét nổi bật là miền có địa hình núi cao nhất cả nước, có nhiều thung lũng sâu, điạ hình bị cắt xẻ mạnh, các dãy núi xếp so le và có hướng song song với nhau theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Gv: đặc điểm địa hình trên có tác động như thế nào đến khí hậu của miền chúng ta cùng tìm hiểu nội dung mục 3 bài học. 
Hoạt động 3:

GV: miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 1 năm có hai mùa: mùa hạ và mùa đông với đặc điểm thời tiết khác biệt nhau và khác biệt so với cả miền Bắc và ĐBắc BBộ.

Quan sát lược đồ hình 42.1 thảo luận nhóm (3 phút):
* Tổ 1, 2: Nêu đặc điểm thời tiết mùa hạ của miền. Tại sao mùa hạ ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hiện tượng gió Tây khô nóng? Loại gió này hoạt động mạnh nhất ở vùng nào?

* Tổ 3, 4: Nêu đặc điểm thời tiết mùa đông của miền. Giải thích tại sao mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ngắn và ấm hơn miền B và ĐBBB? Yếu tố tạo nên khí hậu lạnh của miền là gì?

- Gợi ý: 
+Vào mùa hạ thời tiết của miền có đặc điểm: gió tây nam biến tính là gió phơn tây nam, GV nói rõ cơ chế hình thành gió này, tính chất và ảnh hưởng của gió đến thời tiết.
+Thời tiết mùa đông của miền so với miền Bắc và Đông Bắc: gió mùa Đông bắc thổi đến bị chặn lại ở dãy núi Hoàng Liên Sơn => mùa đông ngắn và ấm hơn B và ĐBBB. 
Yếu tố tạo nên khí hậu lạnh của miền là do độ cao địa hình.

Dựa vào hình 42.2:

? Nhận xét về chế độ mưa của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? (tháng mưa nhiều tháng mấy? mùa mưa bắt đầu từ tháng nào?)
? Giải thích tại sao từ Lai Châu xuống Quảng Bình thời gian mùa mưa chậm dần?

GỢI Ý: 
- Mùa mưa ở Tây Bắc do ảnh hưởng của gió Đông nam từ biển thổi vào và dải hội tụ nhiệt đới vắt qua trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8.

- Mùa mưa ở Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của những đợt gió mùa đông bắc khi vượt qua vịnh Bắc Bộ được sưởi ấm bị biến đổi tính chất lại gặp địa hình chắn gió của dải Trường Sơn Bắc từ tháng 8 và tháng 12 mưa chậm hơn
? Thời gian mưa của miền ảnh hưởng như thế nào đến chế độ nước của sông?

- (gợi ý HS xem bảng 33.1các sông đông Trường Sơn)

? Dựa vào bảng 32.1 cho biết thời gian có bão hoạt động trong miền?
GV chốt ý: Do tác động của địa hình và hoàn lưu gió mùa khí hậu của miền có mùa đông ngắn, mùa hạ có gió phơn Tây Nam nóng khô, thời gian mưa của miền thay đổi chậm dần từ Bắc xuống Nam .
Gv chiếu hình ảnh thời tiết các mùa
Hoạt động 4:

Yêu cầu xem lược đồ 42.1 cho biết:
? Hãy xác định trên bản đồ vị trí hồ Hoà Bình, nêu giá trị kinh tế của hồ này. Tại sao các sông ở Tây Bắc có giá trị lớn về thủy điện?
? Vùng có các khoáng sản nào? Phân bố ở đâu?
? Miền có các tài nguyên sinh vật nào?

? Xác định trên h42.1 các bãi tắm nổi tiếng của TB và BTB?

GV Chiếu hình ảnh các bãi tắm đẹp.

? Ngoài phát triển du lịch biển của miền còn có giá trị gì về kinh tế?

Hoạt động 5:
Bằng hiểu biết thực tế em hãy cho biết miền hay gặp phải những thiên tai gì? Hậu quả như thế nào?
Gv để phát triển bền vững vấn đề cần phải giải quyết khai thác và sử dụng có hiệu qủa các nguồn tài nguyên thiên nhiên kết hợp bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

? Để bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, khâu mấu chốt là gì? 
- Đẩy mạnh trồng rừng, dự báo thời tiết hạn chế tác hại của thiên tai.
	1.Vị trí, phạm vi lãnh thổ:
- Kéo dài 7o vĩ tuyến: từ Lai Châu đến Thừa Thiên Huế.
2. Địa hình cao nhất Việt Nam:
- Các dãy núi cao hướng TB – ĐN, các cao nguyên đá vôi 
- Đồng bằng nhỏ hẹp.

3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình:
- Mùa hạ: đến sớm có gió nóng Tây Nam
- Mùa đông: 
+ Đến muộn và kết thúc sớm

+ Khí hậu lạnh do núi cao, tác động của gió mùa Đông Bắc đã giảm.

- Mùa mưa chuyển dần sang thu và đông.

4. Tài nguyên phong phú đang được điều tra, khai thác.
- Sông ngòi: độ dốc lớn, có giá trị cao về thủy điện.

- Nhiều mỏ và điểm khoáng sản: đất hiếm, crômit, sắt, titan, đá quý và đá vôi.

- Có đầy đủ hệ thống các vành đai thực vật

- Tài nguyên biển rất giàu có.

5. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
- Tích cực bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng.
- Đẩy mạnh phòng tránh thiên tai: sương muối, giá rét, lũ bùn, lũ quét, bão lũ, gió Tây khô nóng,… 


PHIẾU BÀI TẬP

Tiết 37. Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
1. Thảo luận nhóm - 3 (2) bàn (3 phút):
* Tổ 1, 2: Nêu đặc điểm thời tiết mùa hạ của miền. Tại sao mùa hạ ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hiện tượng gió Tây khô nóng? Loại gió này hoạt động mạnh nhất ở vùng nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Tổ 3, 4: Nêu đặc điểm thời tiết mùa đông của miền. Giải thích tại sao mùa đông ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ngắn và ấm hơn miền B và ĐBBB? Yếu tố tạo nên khí hậu lạnh của miền là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Củng cố:
Câu 1: Hai tỉnh ở Tây Bắc nước ta có chung biên giới với Lào là:
A. Lai Châu, Lào Cai                                    B. Thanh Hóa, Nghệ An

     C. Hà Giang, Cao Bằng                                 D. Điện Biên, Sơn La
Câu 2: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là cầu nối giữa hai miền địa lí tự nhiên phía Bắc và phía Nam kéo dài trên bao nhiêu vĩ tuyến?

     A. 5                          B. 6                             C. 7                               D. 8

Câu 3: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ giới hạn từ:

A. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ Lai Châu đến Thừa Thiên - Huế.

B. Miền thuộc hữu ngạn sông Đà đến Thừa Thiên - Huế.

C. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả.

D. Miền thuộc hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã

Câu 4: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có tài nguyên phong phú, nổi lên hàng đầu là:

A. Tài nguyên khoáng sản                                     B. Tài nguyên rừng.

C. Tiềm năng thủy điện lớn trên sông Đà.            D. Tài nguyên du lịch.
Câu 5: Địa hình của miền có đặc điểm:

A. Vùng đồi núi thấp với nhiều cánh cung          

B. Địa hình cao và đồ sộ nhất cả nước
C. Là vùng có các cao nguyên badan.           

D. Địa hình với đồng bằng rộng lớn và màu mỡ

Câu 6: Hướng địa hình của vùng chủ yếu:

 A. Tây Bắc - Đông Nam           B. Tây - Đông           C. Bắc - Nam           D. Cánh cung
Câu 7: Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

A. Vĩ độ             B. Gió mùa               C. Địa hình               D. Vị trí gần hay xa biển

Câu 8: Giá trị nổi bật của sông ngòi miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

A. Thủy lợi                                                    B. Du lịch          

C. Giao thông vận tải đường thủy                 D. Thủy điện
Câu 9: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông:

A. Đến sớm, kéo dài, nhiều mưa phùn.          B. Đến muộn, kết thúc sớm.
C. Lạnh nhất cả nước.                                     D. Khô hạn, ấm

Câu 10: Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là:

A. Đất hiếm, crôm, thiếc, sắt, titan, đá quý…

B. Than bùn, apatit, thiếc, đá vôi, sắt,…

C. Than đá, chì, bôxit, Vonfram, titan…

D. Dầu mỏ, thiếc, sắt, bôxit,…

Câu 11: Những thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ:

A. Ngập lụt, mưa lụt.

B. Rét đậm, rét hại, sương muối

C. Bão lũ, hạn hán, sương muối, giá rét.

D. Gió Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh mẽ, bão lũ, hạn hán.

5. Dặn dò:
· Về nhà học bài củ và làm bài tâp số 3 và 4 trong sách giáo khoa.

· Chuẩn bị nội dung bài 43 hôm sau học.

· Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến bài học.

Được biết đến là mảnh đất có địa hình phức tạp nên nhiều năm qua, tình trạng thiên tai gây mưa lũ, sạt lở đất đá, cháy rừng làm thiệt hại không nhỏ
Thiên tai vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, trên dải đất Bắc miền Trung, bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Trên địa bàn có nhiều hệ thống sông, hồ, đập lớn (hơn 70 con sông và 68 hồ, đập lớn), địa hình hẹp, có nhiều suối ngắn và dốc nên thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Bên cạnh đó, tuyến đê biển, đê sông, hồ đập cơ bản xây dựng từ thập niên 70, 80 thế kỷ trước, tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, vỡ đê, hồ đập. Giao thông tỉnh lộ và giao thông nông thôn nhiều nơi chưa phát triển, nhất là các huyện miền núi; hệ thống cầu, cống nhiều nhưng nhỏ và hẹp, dễ bị chia cắt, cô lập cục bộ mỗi khi có mưa lớn, lũ lụt kéo dài".

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. 
